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TÓM TẮT
Gen	VP2	của	5	mẫu	bệnh	phẩm	Parvovirus	trên	chó	thu	tại	quận	Tây	Hồ,	Hà	Nội	năm	2017	đã	

được	giải	trình	tự.	Kết	quả	phân	tích	thành	phần	nucleotide	và	amino	acid	của	những	mẫu	gen	này	
cho	thấy	tất	cả	các	chủng	Parvovirus	(CPV)	phân	lập	được	đều	thuộc	type	2c	(CPV-2c).	Phân	tích	
phả	hệ	nguồn	gốc	cho	thấy	các	chủng	CPV	Việt	Nam	phân	lập	năm	2017	có	mối	quan	hệ	gần	gũi	với	
các	chủng	CPV	phân	lập	ở	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	năm	2013	và	chủng	GX1581	của	Trung	Quốc.
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Genotyping of Canine Parvovirus (CPV) type 2c isolated in 2017 
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SUMMARY
The entire sequences for VP2 gene of 5 CPV samples collecting from Tay Ho district, Ha Noi 

City in 2017 were determined. Based on analysis of nucleotide and amino acid, all Vietnamese 
CPV strains in this study were classified into type 2c (CPV-2c). Phylogenetic analysis revealed 
that the Vietnamese CPV strains isolating in 2017 were  closely related to the CPV strain that 
was isolated in Ho Chi Minh city in 2013 and the Chinese GX1581 strain.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm	ruột	cấp	 tính	do	Parvovirus	 là	một	

trong	những	bệnh	truyền	nhiễm	quan	trọng	ở	
chó.	Bệnh	xuất	hiện	từ	cuối	những	năm	1970,	
sau	 đó	 nhanh	 chóng	 lây	 lan	 trên	 toàn	 thế	
giới	 (Appel	 et	 al.,	 1979).	Nguyên	nhân	gây	
bệnh	là	do	Parvovirus		type	2	(CPV-2).	CPV-
2	 là	 loại	 virus	 DNA	 sợi	 đơn	 âm	 thuộc	 chi	
Protoparvovirus,	họ	Parvoviridae (Tijssen	et	
al.,	2011;	Maya	et	al.,	2013),	có	kích	 thước	
hệ	 gen	 khoảng	 5200	 nucleotide,	 gồm	 hai	
khung	đọc	mở	chính	(ORF).	Một	khung	đọc	

mở	mã	hóa	cho	hai	protein	không	cấu	trúc	là	
NS1	 và	NS2,	 khung	 còn	 lại	mã	 hóa	 cho	 ba		
protein	cấu	trúc	là	VP1,	VP2	và	VP3.	Trong	
đó,	VP2	là	protein	kháng	nguyên,	có	vai	trò	
quan	 trọng	 trong	 việc	 điều	 khiển	 sự	 tương	
tác	với	thụ	thể	của	tế	bào	chủ,	tính	hướng	vật	
chủ,	 có	khả	năng	kích	 thích	 sinh	kháng	 thể	
trung	hòa	và	tính	gây	bệnh	của	virus	(Chang	
et	al.,	1999).

Cho	đến	nay	có	4	 loại	CPV-2	được	công	
bố,	 bao	 gồm	 CPV-2,	 CPV-2a,	 CPV-2b	 và	
CPV-2c.	Trong	đó	CPV-2	được	phát	hiện	và	


